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Thứ/TB Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 8A 8B 9A 9B 

Thứ 2 

1 TNHN - Lựu TNHN - KAnh TNHN - Chuyên TNHN - Đảm TNHN - Thùy TNHN - Thảo TNHN - Dung TNHN - Ánh TNHN - Hương 

2 Toán - Lựu Văn - KAnh Toán - Chuyên CN - Đảm CD - Thùy Văn - Thảo Toán - Dung Anh - Ánh Văn - Hương 

3 Anh - Ngần GDTC - Ân KHTN - Dung Toán - Chuyên LSĐL(s) - Vân Văn - Thảo Anh - Ánh KHTN(hs) - Hoàng CN - Hậu 

4 LSĐL(đ) - Hương Anh - Ngần GDTC - Ân KHTN - Đảm Văn - Vân Tin - Chuyên KHTN(hs) - Hoàng CN - Hậu AN - Trang 

5 KHTN - Hoàng LSĐL(s) - Vân Tin - Chuyên GDTC - Ân Anh - Ngần LSĐL(đ) - Hương KHTN(l) - Hậu AN - Trang Anh - Ánh 

Thứ 3 

1 Văn - KAnh GDTC - Ân MT - Thùy KHTN - Đảm Anh - Ngần LSĐL(đ) - Hương Toán - Dung Toán - Hậu Toán - Sáng 

2 Văn - KAnh MT - Thùy Anh - Ngần Văn - Hương LSĐL(s) - Vân CD - Đảm Toán - Dung Toán - Hậu Toán - Sáng 

3 GDTC - Ân Văn - KAnh Anh - Ngần Toán - Chuyên Văn - Vân Toán - Dung CD - Đảm KHTN(l) - Hậu Văn - Hương 

4 Anh - Ngần LSĐL(đ) - Hương AN - Trang Toán - Chuyên KHTN - Đảm MT - Thùy GDTC - Ân Văn - Vân Anh - Ánh 

5 Tin - Chuyên Anh - Ngần LSĐL(đ) - Hương CD - Thùy Toán - Hậu Anh - Ánh AN - Trang Văn - Vân LSĐL(đ) - KAnh 

Thứ 4 

1 KHTN - Hoàng Toán - Lựu Văn - KAnh GDTC - Ân Anh - Ngần GDĐP - Trang Văn - Thảo Văn - Vân Văn - Hương 

2 GDTC - Ân Toán - Lựu Văn - KAnh Anh - Ngần KHTN - Đảm AN - Trang Văn - Thảo Văn - Vân Văn - Hương 

3 LSĐL(đ) - Hương KHTN - Hoàng CD - Lựu KHTN - Đảm GDTC - Ân Toán - Dung LSĐL(s) - Vân LSĐL(đ) - KAnh MT - Thùy 

4 GDĐP - Trang LSĐL(đ) - Hương KHTN - Dung MT - Thùy CN - Đảm GDTC - Ân KHTN(hs) - Hoàng CD - Đăng LSĐL(s) - Thảo 

5 Văn - KAnh GDĐP - Trang KHTN - Dung Văn - Hương Tin - Lựu CN - Thùy KHTN(hs) - Hoàng LSĐL(s) - Thảo KHTN(hs) - Đảm 

Thứ 5 

1 KHTN - Hoàng Văn - KAnh Toán - Chuyên KHTN - Đảm Văn - Vân Văn - Thảo Anh - Ánh MT - Thùy GDTC - Ân 

2 MT - Thùy Văn - KAnh CN - Chuyên Tin - Lựu Văn - Vân Văn - Thảo Anh - Ánh GDTC - Ân GDĐP - Hoàng 

3 Văn - KAnh CD - Lựu LSĐL(s) - Vân GDĐP - Thùy KHTN - Đảm GDTC - Ân Tin - Chuyên GDĐP - Hoàng KHTN(l) - Hậu 

4 LSĐL(s) - Thảo KHTN - Hoàng Văn - KAnh AN - Trang GDĐP - Thùy LSĐL(s) - Vân GDTC - Ân Toán - Hậu KHTN(hs) - Đảm 

5 x   x x   x x   x x   x x  

Thứ 6 

1 Toán - Lựu CN - Chuyên Anh - Ngần Văn - Hương Toán - Hậu Toán - Dung GDĐP - Trang GDTC - Ân CD - Đăng 

2 Toán - Lựu Anh - Ngần GDĐP - Trang Văn - Hương Toán - Hậu Toán - Dung Văn - Thảo KHTN(hs) - Hoàng GDTC - Ân 

3 AN - Trang Toán - Lựu Toán - Chuyên Anh - Ngần LSĐL(đ) - Hương KHTN(hs) - Hoàng Văn - Thảo KHTN(l) - Hậu Toán - Sáng 

4 CD - Lựu AN - Trang Toán - Chuyên Anh - Ngần GDTC - Ân KHTN(hs) - Hoàng Toán - Dung Anh - Ánh Toán - Sáng 

5 Anh - Ngần KHTN - Hoàng GDTC - Ân Toán - Chuyên AN - Trang Anh - Ánh LSĐL(đ) - Hương Tin - Dung KHTN(l) - Hậu 

Thứ 7 

1 KHTN - Hoàng Tin - Chuyên KHTN - Dung LSĐL(s) - Vân MT - Thùy KHTN(l) - Hậu LSĐL(đ) - Hương LSĐL(s) - Thảo Anh - Ánh 

2 CN - Chuyên Toán - Lựu LSĐL(đ) - Hương LSĐL(s) - Vân Toán - Hậu KHTN(hs) - Hoàng MT - Thùy Anh - Ánh LSĐL(s) - Thảo 

3 Toán - Lựu KHTN - Hoàng Văn - KAnh LSĐL(đ) - Hương KHTN - Đảm Anh - Ánh CN - Thùy Toán - Hậu Tin - Dung 

4 TNHN - Lựu TNHN - KAnh TNHN - Chuyên TNHN - Đảm TNHN - Thùy TNHN - Thảo TNHN - Dung TNHN - Ánh TNHN - Hương 

5 TNHN - Lựu TNHN - KAnh TNHN - Chuyên TNHN - Đảm TNHN - Thùy TNHN - Thảo TNHN - Dung TNHN - Ánh TNHN - Hương 
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